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Câu 1 (1,5 điểm):
1. Việc ứng dụng phép lai phân tích dựa trên cơ sở quy luật nào của Menđen? Nêu ví dụ một phép lai cụ thể. Vận dụng định luật đó để giải thích kết quả phép lai?

2. Hãy tìm các phép lai thích hợp chịu sự chi phối của các quy luật di truyền khác nhau, nhưng đều cho tỉ lệ phân li kiểu hình 3:1; với mỗi quy luật cho 1 sơ đồ lai minh họa. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, trội hoàn toàn.
Câu 2 (1,5 điểm):
1. Những cơ chế sinh học nào xảy ra đối với các cặp NST tương đồng ở cấp độ tế bào đã làm biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính? 

2. Trong 1 tiêu bản của tế bào có 12 NST kép đang xếp hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. Tế bào đang ở kì nào của hình thức phân bào nào? Bộ NST của loài là bao nhiêu?

Câu 3 (1,5 điểm):
1. Nêu sự khác nhau giữa quá trình tổng hợp ADN với quá trình tổng hợp ARN? Vì sao ARN thông tin được xem là bản sao của gen cấu trúc?

2. Trong cấu trúc không gian của ADN, nguyên tắc bổ sung được thể hiện như thế nào? Trình bày hệ quả của nguyên tắc bổ sung?

Câu 4: (1,5 điểm):
1. Vai trò của kiểu gen và môi trường đối với các loại tính trạng (hay kiểu hình).

2. Ở người, bệnh máu khó đông do gen lặn m nằm trên NST giới tính X quy định. Một phụ nữ bình thường có cha bị bệnh máu khó đông và kết hôn với một người đàn ông bình thường. Cặp vợ chồng này dự định sinh 2 người con. 
a. Biện luận, xác định kiểu gen của cặp vợ chồng trên và lập sơ đồ lai minh họa.

b. Tính xác suất để 2 người con: đều là con trai bình thường, đều là con trai bị bệnh. Biết rằng quá trình tạo giao tử ở cặp vợ chồng này diễn ra bình thường. 

Câu 5 (1,0 điểm): Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì? Tại sao người ta phải dùng phương pháp đó để nghiên cứu sự di truyền một số tính trạng ở người? Hãy cho một ví dụ về ứng dụng của phương pháp nói trên.

Câu 6: (1,5 điểm): Hai gen có tổng số 210 vòng xoắn. Số nuclêôtít của gen thứ nhất bằng 
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 của gen thứ hai. Hai gen nhân đôi với tổng số 8 lần. Riêng gen thứ nhất đã nhận của môi trường 8400 nuclêôtít. Xác định:

1. Chiều dài và số lần nhân đôi của mỗi gen.

2. Số lượng nuclêôtit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của 2 gen.

Câu 7 (1,5 điểm):
1. Ở một loài bọ cánh cứng: alen A quy định mắt dẹt, trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt lồi; alen B quy định mắt xám là trội hoàn toàn so với alen b quy định mắt trắng. Biết gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và thể mắt dẹt đồng hợp bị chết ngay sau khi được sinh ra. Trong phép lai AaBb x AaBb, người ta thu được 780 cá thể con sống sót. Xác định số cá thể con có mắt lồi, màu trắng. 

2. Ở ruồi giấm, tính trạng cánh dài trội hoàn toàn so với cánh cụt, gen quy định tính trạng nằm trên NST thường. Khi lai hai dòng ruồi giấm cánh dài với nhau người ta thu được ở F1 toàn ruồi cánh dài. Lai các các thể F1 với nhau thu được ở đời F2 có cả ruồi cánh dài và ruồi cánh cụt. 
a. Hãy biện luận để xác định kiểu gen của P và F1.

b. Xác định tỉ lệ phân ly kiểu gen và kiểu hình có thể có ở F1 và F2.
=== Hết ===

Họ và tên thí sinh…..................................... 
Số báo danh: …..........................

Chữ kí giám thị 1…......................................
Chữ kí giám thị 2…..................…
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	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN

NĂM HỌC 2015 – 2016
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN THI: SINH HỌC 9
Ngày thi: 05/12/2015
Đáp án gồm: 05  trang


Câu 1 (1,5 điểm):

	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1.
	- Việc ứng dụng phép lai phân tích dựa trên quy luật phân li của Menđen

- Ví dụ:  P:  Cây hoa đỏ x Cây hoa trắng

+ Nếu kết quả phép lai là 100% hoa đỏ thì kiểu gen của cây hoa đỏ đem lai là AA

+ Nếu kết quả phép lai là 50% hoa đỏ: 50% hoa trắng thì kiểu gen của cây hoa đỏ đem lai là Aa

- Giải thích: Kết quả này được Menđen giải thích bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh

+ Ở kết quả phép lai cho 100% hoa đỏ: Sự phân li của cặp nhân tố di truyền AA ở (P) hoa đỏ cho một loại giao tử A. Cặp nhân tố di truyền aa ở (P) hoa trắng cho một loại giao tử a. Sự tổ hợp của các loại giao tử này trong thụ tinh tạo ra một tổ hợp Aa. Do đó kết quả phép lai cho 100% hoa đỏ

+ Ở kết quả phép lai cho 50% hoa đỏ: 50% hoa trắng: Sự phân li của cặp nhân tố di truyền Aa ở (P) hoa đỏ cho hai loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là 1A:1a. 

Cặp nhân tố di truyền aa ở (P) hoa trắng cho một loại giao tử a. Sự tổ hợp của các loại giao tử này trong thụ tinh tạo ra hai loại tổ hợp với tỉ lệ 50%Aa: 50% aa. Do đó kết quả phép lai cho 50% hoa đỏ: 50% hoa trắng.
HS có thể giải thích dưới dạng sơ đồ lai, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa
	0,25

0,25



	2.
	- Quy luật phân li: 

P:
     Aa             x       Aa 

( F1: 1AA : 2 Aa : 1aa
- Quy luật phân li độc lập:                             

P:            AaBB        x          Aabb

( F1: 1AABb : 2AaBb : 1aaBb

- Quy luật di truyền liên kết hoàn toàn:                                  

P:           
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( F1: 
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- Quy luật di truyền gen trên NST giới tính X:                          

P:         XAXa         x       XAY

( F1: 1XAXA : 1XAXa : 1XAY : 1XaY
	0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 2 (1,5 điểm):

	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1.
	* Trong giảm phân:

- Ở đầu kì I xảy ra hiện tượng tiếp hợp và trao đổi chéo giữa 2 crômatit khác nguồn trong cặp NST tương đồng.

- Ở kì sau I diễn ra sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST kép tương đồng về hai cực của tế bào. Khi kết thúc phân bào hai tế bào mới được tạo thành đều có bộ NST đơn bội kép (nNST kép) khác nhau về nguồn gốc.

* Trong quá trình thụ tinh: Có sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử đực với các giao tử cái giúp các cặp NST tương đồng tái tổ hợp.
	0,25

0,25

0,25

	2.
	Cách xác định: 

- Nếu 12 NST kép đang xếp thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào thì có 2 trường hợp:

+ Tế bào đang ở kì giữa của quá trình nguyên phân ( Bộ NST 2n = 12.

+ Tế bào đang ở kì giữa của giảm phân II                 ( Bộ NST 2n = 24.

- Nếu 12 NST kép đang xếp thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào thì tế bào đang ở kì giữa của giảm phân I           ( Bộ NST 2n = 12.
	0,25

0,25

0,25


Câu 3 (1,5 điểm):

	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1.
	* Sự khác nhau:
Quá trình

Tiêu chí

Quá trình tổng hợp ADN 
Quá trình tổng hợp ARN
Nguyên liệu và enzim xúc tác:

- 4 loại nuclêôtít: A, T, G, X.

- Enzim ADN - polymeraza

- 4 loại nuclêôtít: A, U, G, X.
- Enzim ADN - polymeraza

Nguyên tắc tổng hợp:

- Có nguyên tắc bán bảo toàn.
- Không có nguyên tắc bán bảo toàn.

Quy mô tổng hợp:

- Phân tử ADN mẹ tháo xoắn hoàn toàn.
- Quá trình tổng hợp diễn ra trên cả 2 mạch đơn của phân tử ADN mẹ.
- Chỉ một đoạn ADN (1 gen) tháo xoắn.

- Quá trình tổng hợp diễn ra trên 1 mạch đơn của gen.

NTBS thể hiện:

- Các Nu trên 2 mạch của ADN mẹ liên kết với các Nu của môi trường nội bào thành từng cặp: Amạch gốc – Tmtnb và ngược lại; Gmạch gốc – Xmtnb và ngược lại.
- Các Nu trên mạch mã gốc của gen liên kết với các Nu của môi trường nội bào theo thành từng cặp: Amạch gốc – Umtnb ; Tmạch gốc – Amtnb ; Gmạch gốc – Xmtnb;  Gmạch gốc – Xmtnb.

Kết quả:

- Từ 1 phân tử ADN mẹ tạo ra 2 phân tử ADN con giống nhau và giống hệt ADN mẹ về số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtít. 

- Tạo ra 1 phân tử mARN có trình tự sắp xếp ribô nuclêôtít gần giống với mạch bổ sung với mạch mã gốc của gen, chỉ khác ở chỗ T được thay thế bằng U.

* Giải thích mARN là bản sao của gen cấu trúc: mARN được tổng hợp trên mạch khuôn của gen cấu trúc theo nguyên tắc bổ sung: Trình tự các nucleotit trên mạch khuôn của gen cấu trúc qui định trình tự các nucleotit trên mARN theo nguyên tắc bổ sung A-U, T-A, G-X, X-G. Vì vậy ta nói mARN là bản sao của gen cấu trúc.
	0,15
0,15
0.15
0,15
0,15

0,25



	2.
	* Trong phân tử ADN, các nuclêôtit giữa 2 mạch liên kết với nhau theo NTBS trong đó A của mạch đơn này liên kết với T của mạch đơn kia bằng 2 liên kết hiđrô, G của mạch đơn này liên kết với X của mạch đơn kia bằng 3 liên kết hiđrô và ngược lại.

* Hệ quả của NTBS được thể hiện ở những điểm sau:

- Trong phân tử ADN bình thường luôn có: A = T và G = X,  do đó A + G = T + X = 
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[image: image5.wmf]1

AG

TX

+

=

+


- Khi biết số lượng, thành phần của một loại nuclêôtít, có thể xác định được số lượng, thành phần các loại nuclêôtít lại. 

- Khi biết trình tự sắp xếp nuclêôtít ở một mạch đơn, có thể xác định được trình tự sắp xếp nuclêôtít ở mạch còn lại.
	0,25

0,25


Câu 4 (1,5 điểm):

	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1.
	* Vai trò của kiểu gen và môi trường đối với các loại tính trạng:
- Kiểu gen và môi trường cùng chi phối sự biểu hiện của mỗi loại tính trạng, trong đó kiểu gen qui định mức phản ứng, còn môi trường qui định kiểu hình cụ thể trong giới hạn của mức phản ứng do kiểu gen qui định. Hay nói cách khác kiểu hình (tập hợp các tính trạng) là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.
- Ảnh hưởng của kiểu gen hay môi trường là nhiều hay ít còn tuỳ thuộc vào từng loại tính trạng.

+ Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen, không hoặc ít chịu ảnh hưởng của môi trường.

+ Tính trạng số lượng chịu ảnh hưởng lớn của môi trường tuy nhiên trong giới hạn nhất định.
	0,25

0,25



	2.
	a.

- Bệnh máu khó đông do gen lặn m nằm trên NST giới tính X quy định.

 Quy ước gen:               M: bình thường;          
                                      m: bệnh máu khó đông

- Người phụ nữ bình thường nhưng có cha bị mắc bệnh máu khó đông nên người phụ nữ này phải nhận 1 giao tử Xm từ người cha, do đó:

( Kiểu gen của người vợ là: XMXm
- Kiểu gen của người chồng (bình thường) là: XMY
- Sơ đồ lai:           P:      Chồng bình thường   x   Vợ bình thường

                                                  XMY                            XMXm

                                          G:             XM  ,  Y                       XM  , Xm
                            F1:                    XMXM : XMXm : XMY : XmY

b. Dựa vào sơ đồ trên và theo ta có xác suất:

+ sinh được 2 con trai bình thường XMY:             
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+ sinh được 2 con trai bị bệnh XmY:                     
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(Học sinh có thể làm theo nhiều cách khác nhau, đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 5 (1,0 điểm):

	Ý
	Đáp án
	Điểm

	
	* Nghiên cứu phả hệ là phương pháp theo dõi sự di truyền của 1 tính trạng nhất định trên những người  thuộc cùng 1 dòng họ qua nhiều thế hệ.
- Phương pháp nghiên cứu phả hệ để nghiên cứu sự di truyền một số tính trạng ở người vì:

+ Người sinh sản muộn, đẻ ít và đẻ thưa.

+ Vì lí do xã hội, không thể áp dụng các phương pháp lai và gây đột biến.

+ Phương pháp này đơn giản, dễ thực hiện, cho hiệu quả cao

* Ví dụ: 
+ Khi nghiên cứu tính trạng màu mắt nhận thấy qua các đời màu mắt nâu là trội so với mắt đen, di truyền không liên quan đến giới tính, nghĩa là gen xác định chúng nằm trên NST thường.


- Sự nghiên cứu tính trạng mù màu, máu khó đông ở người lại thấy các gen xác định các tính trạng này tồn tại trên NST giới tính, tính trạng thường biểu hiện chủ yếu ở con trai, ít biểu hiện ở con gái.
	0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 6 (1,5 điểm):

	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1.
	- Tổng số nuclêôtít của 2 gen :  210 x 20 = 4200 nuclêôtít

- Gọi a, b lần lượt là số nuclêôtít của gen 1 và gen 2

- Ta có: a  + b = 4200 (nu)
- Theo bài ra: a = 
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b  + b= 4200    
[image: image11.wmf]Þ

 b= 3000  (nu) ;  a = 4200 – 3000 = 1200 (nu)

- Chiều dài của gen 1:  
[image: image12.wmf]1200
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 = 2040 (Å) 
- Chiều dài của gen 2:  
[image: image13.wmf]3000
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 = 5100 (Å) 

*  Gọi x, y lần lượt là số đợt nhân đôi của gen 1 và gen 2

- Ta có: x  + y = 8

- Số lần nhân đôi của gen 1 là: (2x – 1).1200  = 8400 ( x =3

( Số lần nhân đôi của gen 2 là: y = 8 - 3 = 5

(Học sinh có thể làm theo cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,25

0,25

0,25

0,25

	2.
	- Số lượng nuclêôtít môi trường cung cấp cho gen 2: (25  - 1). 3000 = 93000 (nu) 

- Số lượng nuclêôtit môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của 2 gen:  
8400  + 93000 = 101400 (nu).
(Học sinh có thể làm theo cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,25

0,25


Câu 7 (1,5 điểm):

	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1.
	- P : AaBb                x                  AaBb

G : AB, Ab, aB, ab              AB, Ab, aB, ab

F1: Lập bảng ta thấy: 2AABb, 1AAbb, 1AABB chết ngay sau khi sinh ra

- Tổng số tổ hợp ở F1 là 16 ( Số tổ hợp sống sót là 12

-  Số cá thể được sinh ra ở F1 là 780: 
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 = 1040 (con)

- Tỉ lệ số cá thể mắt lồi, màu trắng (aabb): 
[image: image15.wmf]1
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 = 65 (con).
(Học sinh có thể làm theo cách khác, đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,25

0.25

	2.
	a. Quy ước:

- Gen A quy định cánh dài
  Gen a quy định cánh cụt
- Theo bài ra:     P: Cánh dài    x    Cánh dài
( kiểu gen của P :      A-         x      A-

( F1 xuất hiện kiểu gen AA                                                                      (1)

Khi F1 x F1 tạo ra F2 có ruồi cánh cụt (aa) ( F1 cũng có kiểu gen Aa     (2)

- Từ (1) và (2) ( F1 có 2 kiểu gen là AA và Aa và cùng biểu hiện thành kiểu hình cánh dài.

( Kiểu gen của P là: AA  x Aa

( Sơ đồ lai từ P đến F1:

P:     Cánh dài

x
Cánh dài
                     
AA                 
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b. Khi cho F1 x F1 sẽ có thể xảy ra các phép lai với tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình như sau:


+ Phép lai 1: 
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+ Phép lai 2: 
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+ Phép lai 4: 
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- Từ 4 phép lai trên ( Tỉ lệ kiểu gen có thể có ở đời F2 là:
 
[image: image38.wmf]11111121

AA : Aa : aa

48816881616

æöæö

+++++

ç÷ç÷

èøèø

 = 
[image: image39.wmf]961

AA : Aa : aa

161616


Tỉ lệ kiểu hình: 
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